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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 2 NĂM 2024 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một 
số cơ chế, chính sách ñặc thù thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia. 

18-01-2024 311+312 

18-2-2024 

 

  Nghị quyết số 112/2024/QH15 về việc 
sử dụng dự phòng chung, dự phòng 
nguồn ngân sách trung ương của Kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2021 - 2025 cho các Bộ, cơ quan trung 
ương, ñịa phương và Tập ñoàn ðiện lực 
Việt Nam. 

18-01-2024 309+310 

17-02-2024 

 

2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 05/2024/Nð-CP biểu thuế 
nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt của Việt 
Nam ñể thực hiện Bản Thỏa thuận thúc 
ñẩy thương mại song phương giữa 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương 
quốc Campuchia giai ñoạn 2023 - 2024. 

24-01-2024 227+228 

05-02-2024 
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  Nghị ñịnh số 06/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
08/2021/Nð-CP ngày 28 tháng 01 năm 
2021 của Chính phủ quy ñịnh về quản 
lý hoạt ñộng ñường thủy nội ñịa. 

25-01-2024 245+246 

05-02-2024 

 

  Nghị ñịnh số 10/2024/Nð-CP quy ñịnh 
về khu công nghệ cao. 

01-02-2024 311+312 

18-02-2024 

 

  Nghị ñịnh số 12/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy ñịnh về giá ñất 
và Nghị ñịnh số 10/2023/Nð-CP ngày 
03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các 
nghị ñịnh hướng dẫn thi hành Luật ðất 
ñai. 

05-02-2024 327+328 

20-02-2024 

 

  Nghị ñịnh số 13/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
104/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 của Chính phủ quy ñịnh về hoạt 
ñộng tiêm chủng. 

05-02-2024 327+328 

20-02-2024 
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  Nghị ñịnh số 14/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
28/2018/Nð-CP ngày 01 tháng 3 năm 
2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
Luật Quản lý ngoại thương về một số 
biện pháp phát triển ngoại thương. 

07-02-2024 361+362 

29-02-2024 

 

 
3 

THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 02/2024/Qð-TTg bãi bỏ 
toàn bộ Quyết ñịnh số 09/2022/Qð-
TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về tín dụng ñối 
với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
gia ñình khó khăn ñể mua máy tính, 
thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. 

05-02-2024 329+330 

21-02-2024 

 

Quyết ñịnh số 71/Qð-TTg sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 
68/Qð-TTg ngày 18 tháng 01 năm 
2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 ñến năm 
2025. 

17-01-2024 309+310 

17-02-2024 
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Quyết ñịnh số 87/Qð-TTg phê duyệt 
phương án cắt giảm, ñơn giản hóa quy 
ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tư pháp. 

19-01-2024 201+202 

02-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 104/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính 
trọng tâm năm 2024. 

25-01-2024 275+276 

08-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 110/Qð-TTg về việc 
kiện toàn Ban Chỉ ñạo cải cách hành 
chính của Chính phủ. 

28-01-2024 275+276 

08-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 129/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Phát huy vai trò của Hội Luật 
gia các cấp trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật giai ñoạn 2024 - 
2030”. 

30-01-2024 287+288 

12-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 139/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch xây dựng Quy hoạch tổng thể 
ñơn vị hành chính các cấp giai ñoạn 
ñến năm 2030 và tầm nhìn ñến năm 
2045. 

02-02-2024 301+302 

15-02-2024 
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  Quyết ñịnh số 143/Qð-TTg về việc phê 
duyệt ðề án “Nâng cao chất lượng và 
hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp 
ñiển”. 

02-02-2024 315+316 

19-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 144/Qð-TTg phê duyệt 
Phương án cắt giảm, ñơn giản hóa quy 
ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội năm 2024 và năm 2025. 

02-02-2024 
 

327+328 

20-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 171/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án nâng cao chất lượng rừng nhằm 
bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, 
chống thiên tai ñến năm 2030. 

07-02-2024 
 

361+362 

29-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 174/Qð-TTg phê duyệt 
Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt 
Nam về thực thi Công ước chống tra 
tấn và các hình thức ñối xử hoặc trừng 
phạt tàn bạo, vô nhân ñạo hoặc hạ nhục 
con người. 

09-02-2024 
 

361+362 

29-02-2024 
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  Quyết ñịnh số 175/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn 
cước. 

14-02-2024 
 

361+362 

29-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 177/Qð-TTg về việc 
thành lập Hội ñồng Quốc gia về Khoa 
học, Công nghệ và ðổi mới sáng tạo. 

14-02-2024 
 

361+362 

29-02-2024 

 

  Chỉ thị số 03/CT-TTg về tổ chức “Tết 
trồng cây ñời ñời nhớ ơn Bác Hồ” và 
tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, 
phát triển rừng. 

06-02-2024 
 

347+348 

22-2-2024 

 

4 BỘ CÔNG 
AN 

Quyết ñịnh số 721/Qð-BCA về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công an kỳ 
2019 - 2023. 

01-02-2024 347 ñến 352 

22-02-2024 

 

5 BỘ CÔNG 
THƯƠNG 

Thông tư số 01/2024/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy ñịnh thực hiện Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp ñịnh Thương mại 
tự do giữa Việt Nam và Liên minh 
Kinh tế Á Âu. 

15-01-2024 203 ñến 212 

03-02-2024 

 

                             6 / 16



 

5
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

7
+

0
8
/N

g
ày

 2
8
-0

2
-2

0
2
4

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Thông tư số 02/2024/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy ñịnh thực hiện Quy tắc xuất xứ 
trong Hiệp ñịnh Thành lập khu vực 
thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu di 
lân. 

15-01-2024 213 ñến 226 

04-02-2024 

 

  Thông tư số 03/2024/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong 
lĩnh vực nhượng quyền thương mại, 
văn phòng ñại diện và chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài, hoạt ñộng 
mua bán hàng hóa và các hoạt ñộng 
liên quan trực tiếp ñến mua bán hàng 
hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước 
ngoài. 

30-01-2024 289+290 

14-02-2024 
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6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư quy ñịnh về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và 
quyền hạn của lãnh ñạo, ñăng kiểm 
viên và nhân viên nghiệp vụ của ñơn vị 
ñăng kiểm phương tiện thủy nội ñịa. 

02-02-2024 361+362 

29-02-2024 

 

7 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 43/2023/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 
12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về cải tạo 
phương tiện giao thông cơ giới ñường 
bộ, Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT 
ngày 30 tháng 7 năm 2018 và Thông tư 
số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 
8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa ñổi, bổ sung một số 
ðiều của các Thông tư trong lĩnh vực 
ñăng kiểm. 

29-12-2023 285 ñến 288 

12-02-2024 
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  Thông tư số 55/2023/TT-BGTVT 
hướng dẫn một số nội dung dự án ñầu 
tư theo phương thức ñối tác công tư, 
loại hợp ñồng kinh doanh - quản lý 
ñường bộ cao tốc. 

31-12-2023 
 

195+196 

01-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 79/Qð-BGTVT về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Giao thông 
vận tải kỳ 2019 - 2023. 

26-01-2024 
 

295 ñến 300 

15-02-2024 

 

8 BỘ KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy 
ñịnh kiểm tra nhà nước về chất lượng 
hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

18-01-2024 359+360 

27-02-2024 

 

  Thông tư số 25/2023/TT-BKHCN quy 
ñịnh quản lý Chương trình quốc gia 
phát triển công nghệ cao ñến năm 2030. 

29-12-2023 273 ñến 276 

08-02-2024 

 

9 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 16/2023/TT-BKHðT ban 
hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 
của Bộ Kế hoạch và ðầu tư. 

29-12-2023 295+296 

15-02-2024 
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10 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 13/2023/TT-BLðTBXH 
ban hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật về 
ñào tạo trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao 
ñẳng của 20 ngành, nghề. 

29-12-2023 227 ñến 244 

05-02-2024 

 

  Thông tư số 14/2023/TT-BLðTBXH 
ban hành danh mục thiết bị ñào tạo tối 
thiểu trình ñộ trung cấp, trình ñộ cao 
ñẳng của 19 ngành, nghề. 

29-12-2023 245 ñến 272 

05-02-2024 

 

  Thông tư số 19/2023/TT-BLðTBXH 
ban hành bổ sung Danh mục nghề, 
công việc nặng nhọc, ñộc hại, nguy 
hiểm và nghề, công việc ñặc biệt nặng 
nhọc, ñộc hại, nguy hiểm. 

29-12-2023 301+302 

15-02-2024 

 

  Thông tư số 20/2023/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh mức ñiều chỉnh tiền lương và 
thu nhập tháng ñã ñóng bảo hiểm xã 
hội. 

29-12-2023 281+282 

11-02-2024 
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11 BỘ NÔNG 
NGHIỆP 

VÀ PHÁT 
TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về ñiều tra, kiểm kê và theo dõi 
diễn biến rừng. 

25-01-2024 277 ñến 280 

10-02-2024 

 

  Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT 
ban hành bảng mã số HS ñối với danh 
mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và danh mục hàng 
hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra 
chuyên ngành trong lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 

02-02-2024 329 ñến 344 

21-02-2024 

 

12 BỘ QUỐC 
PHÒNG  

Thông tư số 06/2024/TT-BQP hướng 
dẫn thực hiện chế ñộ báo cáo, công bố 
thông tin, kiểm tra, giám sát ñối với 
doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc 
phòng, an ninh và doanh nghiệp kết 
hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh 
thuộc Bộ Quốc phòng. 

24-01-2024 275+276 

08-02-2024 
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13 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 02/2024/TT-BTC bãi bỏ 
các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 

10-01-2024 195+196 

01-02-2024 

 

  Thông tư số 04/2024/TT-BTC hướng 
dẫn về vị trí việc làm lãnh ñạo, quản lý 
và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên 
chức chuyên ngành trong ñơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài 
chính. 

22-01-2024 289 ñến 292 

14-02-2024 

 

  Thông tư số 05/2024/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
84/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 
2018 của Bộ Tài chính quy ñịnh mẫu 
biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ 
công. 

26-01-2024 245+246 

05-02-2024 

 

  Thông tư số 06/2024/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh quản lý rủi ro trong hoạt ñộng 
nghiệp vụ hải quan. 

29-01-2024 293+294 

15-02-2024 
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14 BỘ Y TẾ Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BYT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về quản lý 
và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

02-11-2023 315 ñến 326 

19-02-2024 

 

15 BỘ XÂY 
DỰNG 

Quyết ñịnh số 91/Qð-BXD về việc 
công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng năm 2023. 

31-01-2024 327+428 

20-02-2024 

 

16 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 25/2023/TT-NHNN quy 
ñịnh về công tác thi ñua, khen thưởng 
ngành Ngân hàng. 

31-12-2023 293+294 

15-02-2024 

 

  Quyết ñịnh số 153/Qð-NHNN công bố 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam năm 2023. 

30-01-2024 301+302 

15-02-2024 
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  Quyết ñịnh số 154/Qð-NHNN công bố 
kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 
2023. 

30-01-2024 303 ñến số  
308 

16-02-2024 

 

17 THANH 
TRA 

CHÍNH 
PHỦ 

 

Thông tư số 02/2023/TT-TTCP hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; Thanh tra 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

22-12-2023 197+198 

02-02-2024 

 

   
Thông tư số 01/2024/TT-TTCP quy 
ñịnh chế ñộ báo cáo công tác thanh tra, 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực. 

20-01-2024 291+292 

14-02-2024 
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18 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BQP 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về quản lý 
hoạt ñộng vật liệu nổ công nghiệp, tiền 
chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý 
của Bộ Quốc phòng. 

17-01-2024 195+196 

01-02-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản 
lý ngoại hối ñối với việc vay, trả nợ 
nước ngoài của doanh nghiệp. 

18-01-2024 197+198 

02-02-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về Quỹ 
bảo ñảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân. 

18-01-2024 197+198 

02-02-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT 
hợp nhất Quyết ñịnh về việc ban hành 
“Quy ñịnh giới hạn tối ña ô nhiễm sinh 
học và hóa học trong thực phẩm”. 

02-11-2023 309+310 

17-02-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BYT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh hoạt ñộng 
kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

02-11-2023 309+310 

17-02-2024 
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  Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh xử lý ñộng vật rừng là tang vật, 
vật chứng; ñộng vật rừng do tổ chức, cá 
nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước. 

25-01-2024 279+280 

10-02-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BYT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về quản lý 
thực phẩm chức năng. 

02-11-2023 301+302 

15-02-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BYT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về công bố 
hợp quy và công bố phù hợp quy ñịnh 
ñối với thuốc lá. 

02-11-2023 301+302 

15-02-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về tập huấn chuyên môn, nghiệp 
vụ và trang phục ñối với lực lượng bảo 
vệ rừng chuyên trách của chủ rừng. 

25-01-2024 02-02-2024  

  Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản 
xuất thức ăn thủy sản. 

25-12-2023 143+244 

05-02-2024 
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